(Phụ lục này được đính chính bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 4023/QĐ-BTNMT năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2022)

PHỤ LỤC III.1
DANH MỤC CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT CẤM SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ
	Mã hàng hóa (HS)
	Mã hóa chất (CAS)
	Mô tả hàng hóa
	Tiền tố và ký hiệu
	Tên hóa học
	Công thức hóa học
	Số hiệu môi chất lạnh
	Tiềm năng làm suy giảm tầng ô- dôn (ODP)*
	Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP)**

	2903.77.00
	75-69-4
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-11
	Trichlorofluoromethane
	CFCl3
	R-11
	1
	4750

	2903.77.00
	75-71-8
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-12
	Dichlorodifluoromethane
	CF2Cl2
	R-12
	1
	10900

	2903.77.00
	76-13-1
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-113
	1,1,2-Trichloro-1,2,2- trifluoroethane
	C2F3Cl3
	R-113
	0,8
	6130

	2903.77.00
	76-14-2
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-114
	1,2-Dichloro-1,1,2,2- tetrafluoroethane
	C2F4Cl2
	R-114
	1
	10000

	2903.77.00
	76-15-3
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-115
	1-chloro-1,1,2,2,2- pentafluoroethane
	C2F5Cl
	R-115
	0,6
	7370

	2903.77.00
	75-72-9
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-13
	Chloro(trifluoro)methane
	CF3Cl
	R-13
	1
	14400

	2903.77.00
	354-56-3
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-111
	1,1,1,2,2-Pentachloro-2- fluoroethane
	C2FCl5
	R-111
	1
	

	2903.77.00
	76-12-0
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-112
	Tetrachloro-1,2- difluoroethane
	C2F2Cl4
	R-112
	1
	

	2903.77.00
	
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-211
	Heptachlorofluoropropane
	C3FCl7
	R-211
	1
	

	2903.77.00
	
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-212
	Hexachlorodifluoropropan
	C3F2Cl6
	R-212
	1
	

	2903.77.00
	
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-213
	Pentachlorotrifluoropropane
	C3F3Cl5
	R-213
	1
	

	2903.77.00
	
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-214
	Tetrachlorotetrafluoropropane
	C3F4Cl4
	R-214
	1
	

	2903.77.00
	
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-215
	Trichloropentafluoropropane
	C3F5Cl3
	R-215
	1
	

	2903.77.00
	1652-80-8
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-216
	Dichlorohexafluoropropane
	C3F6Cl2
	R-216
	1
	

	2903.77.00
	422-86-6
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: perhalogen hóa chỉ với flo và clo
	CFC-217
	Chloroheptafluoropropane
	C3F7Cl
	R-217
	1
	

	2903.76.00
	353-59-3
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: Bromochlorodifluoromethane.
	Halon-1211
	Bromochlorodifluoromethane
	CF2BrCl
	R12B1
	3
	1890

	2903.76.00
	75-63-8
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: Bromotrifluoromethane.
	Halon-1301
	Bromotrifluoromethane
	CF3Br
	R13B1
	10
	7140

	2903.76.00
	124-73-2
	Các dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon mạch hở, chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau: Dibromotetrafluoroethane
	Halon-2402
	1,2-Dibromotetrafluoroethane
	C2F4Br2
	R114B2
	6
	1640

	2903.14.00
	56-23-5
	Các dẫn xuất clo hóa của hydrocarbon mạch hở, no: Carbon tetraclorua
	Carbon tetrachloride
	Carbon tetrachloride
	CCl4
	R-10
	1,1
	1400

	2903.19.20
	71-55-6
	Các dẫn xuất clo hóa của hydrocarbon mạch hở, no: Metyl cloroform (1,1,1-trichloroethane)
	Methyl chloroform
	1,1,1-trichloroethane
	C2H3Cl3
	R-140a
	0,1
	146

	2903.73.00
	1717-00-6
	Gas lạnh R141b (Dichlorofluoroethanes)
	HCFC-141b
	Dichlorofluoroethanes
	CH3CF Cl2
	R-141b
	0,11
	725

	3827.32.00
	
	HCFC-141b trộn sẵn trong polyol
	HCFC-141b trộn sẵn trong polyol
	HCFC-141b pre-blended polyol
	
	
	
	

	3827.11.90
	
	Gas lạnh R502, R500, R501, R503, R504 và các hợp chất CFC khác


Ghi chú: (*) Chỉ số tiềm năng làm suy giảm tầng ô-dôn theo Nghị định thư Montreal.
(**) Chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu theo Bản sửa đổi, bổ sung Kigali.
(***) Áp dụng từ ngày 01/01/2023.
